UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN HƯNG

THỰC ĐƠN TUẦN 1- 3
	Thứ
	Thực đơn chung cho MG và NT(Bữa trưa)
	Thực đơn chiều

	
	
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ

	2
	- Cơm + Tôm, thịt lợn xào ngũ liễu
- Bầu xào

-Canh bí xanh nấu thịt gà

-Tráng miệng: Nước cam  
	- Xôi đỗ đen nước cốt dừa

- Sữa bột nuti
	- Sữa bột nuti

- Xôi đỗ đen nước cốt dừa



	3
	 - Cơm + Ruốc thịt gà giò lụa

- Rau cải bắp,cà rốt xào 

- Canh cải bó xôi nấu cua đồng

-Tráng miệng:  Quả thanh long

	- Cháo cá hồi,cà rốt, yến mạch

- Sữa bột nuti
	-  Sữa bột nuti

- Cháo cá hồi,cà rốt, yến mạch



	4
	- Cơm + Thịt bò, tôm, đậu hũ non sốt cà chua
- Bí đỏ xào tỏi

- Canh rau dền nấu tôm

-Tráng miệng:   Dưa hấu 
	- Mì chũ nấu thịt nạc rau cải

- Sữa bột nuti


	- Sữa bột nuti

- Cơm + Trứng gà đúc thit 

- Canh rau cải nấu thịt gà

	5
	- Cơm + Trứng đúc thịt bò tôm, nấm, mộc nhĩ 
- Rau củ,quả luộc

- Canh rau cải nấu thịt gà

-Tráng miệng: Quả thanh long

	- Cháo chim câu, đậu xanh, hạnh nhân, pho mai

- Sữa bột nuti


	- Sữa bột nuti

- Cháo chim câu, đậu xanh, hạnh nhân, pho mai


	6
	- Cơm + Cá riêu hồng, sốt thịt cà chua

- Khoai tây, cà rốt xào

- Canh rau cải bắp nấu thịt bò

-Tráng miệng: Dưa hấu

	- Mỳ chũ nấu thịt gà, rau cải

- Sữa bột nuti


	- Sữa bột nuti

- Cơm + Thịt nạc rim hành, cà chua

- Canh rau cải nấu thịt gà

	
	
	
	

	7
	- Cơm + Thịt, tôm sốt cà chua        

- Canh bầu nấu cua đồng

-Tráng miệng: Dưa hấu   


	-Cháo thịt, đậu xanh,  hạt sen, củ dền.

- Sữa bột nuti


	- Sữa bột nuti

-Cháo thịt  nạc, đậu xanh, hạt sen, củ dền.


UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN HƯNG

THỰC ĐƠN TUẦN 2- 4

	Thứ
	Thực đơn chung cho MG và NT(Bữa trưa)
	Thực đơn chiều

	
	
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ

	2
	- Cơm + Thịt gà om nấm, hạt sen, hạnh nhân

- Rau củ xào thập cẩm

- Canh rong biển nấu thịt bò.

-Tráng miệng:  Dưa hấu 


	- Xôi thịt kho tàu

- Sữa bột nuti
	- Sữa bột nuti  

- Xôi thịt kho tàu



	3
	 - Cơm + Cá quả sốt thịt  cà chua

- Bí đỏ xào tỏi

- Canh rau cải bắp, cà rốt nấu thịt 
-Tráng miệng:  Nước cam 
	- Cháo thịt gà hạt sen, hạt óc chó, pho mai

- Sữa bột nuti
	- Sữa bột nuti

- Cháo thịt gà hạt sen, hạt óc chó, pho mai



	4
	- Cơm + Trứng gà, thịt  nấm hương, mộc nhĩ đảo bông
- Canh  mọc, đậu hũ thả giá đỗ.

-Tráng miệng: Dưa hấu
	- Súp bò, ngô, nấm

- Sữa bột nuti


	- Sữa bột nuti

- Cơm +Tôm, thịt nạc sốt cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt gà

	5
	- Cơm + Tôm thịt xào ngũ sắc

- Canh bí xanh nấu thịt gà
-Tráng miệng:  Quả thanh long
	- Cháo thịt nạc, đậu đỏ, hạt sen, cà rốt

- Sữa bột nuti


	- Sữa bột nuti

- Cháo thịt nạc, đậu đỏ, hạt sen, cà rốt



	6
	- Cơm + Ruốc thịt gà giò lụa

- Rau cải bắp, cà rốt xào 
- Canh rau ngót nấu cua đồng

-Tráng miệng:  Dưa hấu
	Mỳ chũ nấu thịt bò, rau cải

- Sữa bột nuti


	- Sữa bột nuti

- Cơm + Thịt sốt cà chua 

- Canh rau cải bắp nấu thịt 



	
	
	
	

	7
	- Cơm + Thịt bò xào khoai tây, cà rốt

- Canh rau cải bắp nấu thịt nạc

-Tráng miệng:  Quả thanh long
	- Cháo vịt, đậu xanh, hạt sen, cà rốt 

- Sữa bột nuti


	- Sữa bột nuti

- Cháo vịt, đậu xanh, hạt sen, cà rốt 




